
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 210857 Phan Khánh An 20/08/2003 Kiên Giang DH21LUA01

2 214113 Huỳnh Minh Anh 24/10/2003 Bến Tre DH21LUA01

3 211550 Trần Hữu Chí 20/06/2003 DH21LUA01

4 221102 Nguyễn Tấn Đạt 01/11/2003 Cần Thơ DH22OTO06

5 2110327 Nguyễn Phan Huyền Diệu 30/01/2003 Bạc Liêu DH21DUO03

6 210585 Huỳnh Tuấn Em 06/08/2004 Cà Mau DH21OTO02

7 210729 Nguyễn Hoàng Hải 26/10/2003 Hậu Giang DH21OTO02

8 2110122 Nguyễn Gia Hân 18/05/2003 Sóc Trăng DH21DUO03

9 229788 Phạm Huỳnh Mỹ Hân 21/03/2003 Cần Thơ 22QTK-TT

10 229832 Phạm Ngọc Hân 02/03/2003 22QTK-TT

11 210669 Nguyễn Hoàng 10/11/2003 Cần Thơ DH21LUA01

12 210821 Võ Tấn Hưng 16/03/2003 Kiên Giang DH21OTO02

13 211564 Lê Hoàng Huy 09/08/2003 Hậu Giang DH21OTO02

14 219401 Nguyễn Chánh Huy 24/10/2003 Sóc Trăng DH21CKD01

15 2110465 Nguyễn Đăng Khoa 14/01/2003 Cần Thơ DH21DUO03

16 2110052 Nguyễn Tuấn Kiệt 15/12/2003 Tiền Giang DH21DUO03

17 222377 Nguyễn Thị Nhựt Lang 12/06/2004 An Giang 22QTK-TT

18 220360 Nguyễn Hoàng Lộc 24/08/2004 Cần Thơ DH22OTO06

19 210820 Cao Hữu Luân 01/05/2003 Kiên Giang DH21LUA01

20 229812 Nguyễn Xuân Mai 15/07/2004 22QTK-TT

21 2110338 Trịnh Quốc Minh 16/05/2003 Vĩnh Long DH21DUO03

22 210668 Đan Thiện Mỹ 20/05/2003 Cần Thơ DH21LUA01
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23 2111076 Nguyễn Ngọc Tuyết Ngân 20/12/2003 DH21DUO03

24 2110992 Nguyễn Thị Tuyết Ngân 08/01/2003 DH21DUO03

25 210617 Trần Lê Đồng Ngân 15/10/2003 Vĩnh Long DH21KQT01

26 2110567 Trần Thị Thanh Ngân 07/10/2003 DH21DUO03

27 212891 Nguyễn Hữu Nghị 04/02/2003 Bạc Liêu DH21CKD01

28 225006 Nguyễn Phương Nhung 13/12/2001 Bến Tre DH22YKH08

29 227110 Bùi Hoàng Phúc 16/09/2004 DH22YKH08

30 2110626 Ngô Diễm Phương 07/05/2003 An Giang DH21DUO03

31 210927 Tạ Vũ Phương 03/02/2003 Cà Mau DH21OTO02

32 2110592 Nguyễn Thị Trúc Phượng 04/01/2003 An Giang DH21DUO03

33 214172 Huỳnh Nguyễn Hoàng Quyên 06/11/2003 Cần Thơ DH21DUO03

34 221742 Nguyễn Quang Sang 07/01/2004 Đồng Tháp DH22YKH08

35 2110379 Nguyễn Thị Thúy Thảo 05/03/2003 Kiên Giang DH21DUO03

36 210678 Trần Minh Thư 31/01/2003 Cà Mau DH21LUA01

37 210624 Trần Hàng Bảo Trâm 27/10/2003 Bạc Liêu DH21LUA01

38 229831 Võ Ngọc Trâm 15/09/2004 22QTK-TT

39 2110252 Dương Minh Triết 18/12/2003 Sóc Trăng DH21DUO03

40 2110108 Đào Triệu Triệu 13/12/2003 Long An DH21DUO03

41 2111123 Hà Thanh Vân 07/04/2003 DH21DUO03

42 2110128 Lê Triều Hải Vương 08/07/2003 Bạc Liêu DH21DUO03


